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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NHÓM TRẺ 25-36 A 

CHỦ ĐỀ 4: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

TUẦN I: CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH (GIA CẦM) 

Thực hiện từ ngày 8/12 đến 12/12/2025 

Thứ 

ND 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ - Đón trẻ - Chơi tự chọn - Thể dục sáng  

- Thể dục sáng: Tập với bài “Chú gà trống” 

Chơi tập 

có chủ 

định 

PT TC 

HĐ:Vận 

động 

- BTPTC: 

Chú gà trống 

- VĐCB: 

Chạy theo 

hướng thẳng 

- TCVĐ: 

Mèo và chim 

sẽ 

PT NT 

- NBTN: 

Con gà – 

con vịt 

PT – TCXH 

- HĐVĐV: 

Xếp chuồng 

gà, chuồng 

vịt 

 

PT  NN 

Truyện: 

Đôi bạn 

nhỏ 

 

PT-TCXH 

- Âm nhạc 

- DH: Con 

gà trống 

(TT) 

- NH:Gà 

trống mèo 

con và cún 

con 

Chơi, Hoạt 

động ở các 

góc 

 

- Góc thao tác vai: Trò chơi: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

- Góc HĐVĐV: Xếp chuồng gà, chuồng vịt, xếp đường đi, xâu vòng 

bằng các con vật, tô màu con vật, xem tranh ảnh 

- Góc vận động: Chơi với bóng, bắt chước tiếng kêu các con vật, kéo 

cưa lừa xẻ,con gì biến mất, ném trúng đích, nu na nu nống 

Dạo chơi 

ngoài trời 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát con 

mèo 

+ TCVĐ: 

Mèo và chim 

sẽ 

+ Chơi tự do: 

(khu vực lắp 

ghép lego) 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát 

con thỏ 

+ TCVĐ: 

Con thỏ  

+ Chơi tự 

do: Trẻ chơi 

ở khu vực 

cầu trượt 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát 

con gà mái, 

+ TCVĐ: 

Trời nắng 

trời mưa  

+ Chơi tự 

do:  

Vẽ tự do 

trên sân 

trường  

+ HĐCMĐ: 

Quan sát 

con gà trống  

+ TCVĐ: 

Gà vào 

vườn rau  

+ Chơi tự 

do: Trẻ chơi 

ở khu vực 

cầu trượt 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát  

một số con 

vật nuôi 

trong gia 

đình  

+ TCVĐ: Về 

đúng chuồng 

+ Chơi tự 

do: Làm đồ 

chơi từ 

nguyên vật 

liệu thiên 

nhiên (góc 

sáng tạo) 

Ăn ngủ - Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, khăn lau tay. Nhắc trẻ “mới cô”, 

“mời bạn” trước khi ăn, biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống,.... 

- Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu, gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sữa tư thế 

ngủ cho trẻ... 

- Cô rữa tay, lau mặt đứng thao tác cho trẻ trước khi ăn và sau khi ăn 
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xong... 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Trò chuyện 

với trẻ về các 

con vật nuôi 

trong gia 

đình       

- Chơi theo ý 

thích 

- Hướng 

dẫn làm 

trong vở 

tạo hình  

- Chơi theo 

ý thích 

- Trò chơi 

dân gian: 

Lộn cầu 

vồng   

 - Chơi theo 

ý thích 
 

 - Làm 

quen bài 

hát: “Con 

gà trống”    

- Chơi theo 

ý thích 

- Vui văn 

nghệ cuối 

tuần - Vệ 

sinh nhóm 

lớp  
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NHÓM TRẺ 25-36 A 

CHỦ ĐỀ 4: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

TUẦN II: BÉ YÊU CHÚ BỘ ĐỘI 

Thực hiện từ ngày 15/12 đến 19/12/2025 

Thứ 

ND 
Thứ 2 Thứ 3 

Thứ 4 
Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ - Đón trẻ - Chơi tự chọn - Thể dục sáng  

- Thể dục sáng: Tập với bài “Tập với gậy” 

Chơi tập 

có chủ 

định 

PT thể chất 

HĐ:Vận động 

- BTPTC: 

Tập với gậy 

- VĐCB: 

Tung bóng 

qua dây 

- TCVĐ: Gà 

vào vườn rau 

PT nhận thức 

- NBTN:  

Làm quen 

Chú bộ đội 

PT - TCXH 

- HĐVĐV: 

Xâu vòng tặng 

chú bộ đội 

 

PT  ngôn ngữ 

- Thơ:  

Em là bộ 

đội 

PT-TCXH 

- Âm nhạc 

- VĐTN: Làm 

chú bộ đội  

- NH: Cháu 

thương chú bộ 

đội (TT) 

Chơi, 

hoạt động 

ở các  góc 

 

- Góc thao tác vai: Trò chơi: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xếp hình, xem tranh ảnh về chú bộ đội, xếp tháp 

chóp 

- Góc vận động: Trò chơi: Chơi với bóng, gậy, kéo cưa lừa xẻ, nu na nu nống 

Dạo chơi 

ngoài trời 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát cây 

dân bụt 

+ TCVĐ: Nu 

na nu nống 

+ Chơi tự do: 

Trẻ chơi ở 

khu vực cầu 

trượt 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát cây 

xoài 

+ TCVĐ: 

dung dăng 

dung dẻ 

+ Chơi tự do: 

(khu vực lắp 

ghép lego) 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát cây 

vú sữa 

+ TCVĐ: trời 

nắng trời mưa 

+ Chơi tự do: 

Trẻ chơi ở 

khu vực cầu 

trượt 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát cây 

hoa giấy 

+ TCVĐ: gà 

vào vườn rau 

+ Chơi tự do: 

Làm đồ chơi 

từ nguyên vật 

liệu thiên 

nhiên (góc 

sáng tạo) 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát thời 

tiết trời mưa 

+ TCVĐ: lộn 

cầu vồng 

+ Chơi tự do: 

Vẽ tự do trên 

sân trường  

Ăn ngủ - Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, khăn lau tay. Nhắc trẻ “mới cô”, “mời 

bạn” trước khi ăn, biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống,.... 

- Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu, gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sữa tư thế ngủ 

cho trẻ... 

- Cô rữa tay, lau mặt đứng thao tác cho trẻ trước khi ăn và sau khi ăn xong. 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Hát cho trẻ 

nghe bài hát 

về chú bộ đội              

- Chơi theo ý 

thích 

- Hướng dẫn 

làm quen với 

toán 

- Chơi theo ý 

thích 

- Làm quen 

bài thơ: “Em 

là chú bộ đội”              

- Chơi theo ý 

thích 

- Trò chơi 

dân gian: 

"Dung dăng 

dung dẻ"    

    - Chơi theo 

- Vui văn 

nghệ cuối 

tuần  - Vệ 

sinh nhóm lớp  
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ý thích   

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NHÓM TRẺ 25-36 A 

CHỦ ĐỀ 4: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

TUẦN III:  CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH (GIA SÚC) 

Thực hiện  từ ngày 22/12 đến 26/12/2025 

Thứ 

ND 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ - Đón trẻ - Chơi tự chọn - Thể dục sáng   

- Thể dục sáng: Tập với bài “Chú gà trống” 

Chơi tập có 

chủ định 

PT TC 

HĐ: Vận động 

- BTPTC: 

Chú gà trống 

- VĐCB: 

Chạy theo 

bắt bóng 

- TCVĐ: Gà 

vào vườn rau 

PT NN 

- Trò chuyện 

sáng theo 

phương pháp 

unis về một số 

con vật nuôi 

trong gia đình 

PT –TCXH 

- HĐVĐV: 

Xếp đường đi 

cho con vật 

PT  NN 

Thơ: 

Tìm ổ 

 

PT-TCXH 

- Âm nhạc 

- VĐTN: Con 

gà trống (TT) 

- NH: Rửa 

mặt như 

mèo 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

- Góc thao tác vai: Trò chơi: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

- Góc HĐVĐV: Xếp chuồng, xếp đường đi cho các con vật, xâu vòng bằng 

các con vật, tô màu con vật, xem tranh ảnh 

- Góc vận động: Chơi với bóng, ném bóng trúng đích, con gì biến mất, nu na 

nu nống, kéo cưa lừa xẻ 

Dạo chơi 

ngoài trời 

+HĐCMĐ: 

Trò chuyện 

với trẻ về các 

con vật nuôi 

+ TCVĐ: 

Trời nắng 

trời mưa 

+ Chơi tự do: 

(khu vực lắp 

ghép lego) 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát  con 

trâu 

+ TCVĐ: gà 

vào vườn rau 

+ Chơi tự do: 

Trẻ chơi ở 

khu vực cầu 

trượt 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát  con 

bò,  

+ TCVĐ: mèo 

và chim sẽ  

+ Chơi tự do: 

Vẽ tự do trên 

sân trường  

+HĐCMĐ: 

Quan sát con 

mèo  

+ TCVĐ: bịt 

mắt bắt dê 

+ Chơi tự 

do: Trẻ chơi 

ở khu vực 

cầu trượt 

+HĐCMĐ: 

Quan sát 

con chó  

+ TCVĐ: 

mèo đuổi 

chuột 

+ Chơi tự 

do: Làm đồ 

chơi từ 

nguyên vật 

liệu thiên 

nhiên (góc 

sáng tạo) 

Ăn ngủ - Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, khăn lau tay. Nhắc trẻ “mới cô”, “mời 

bạn” trước khi ăn, biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống,.... 

- Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu, gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sữa tư thế ngủ 

cho trẻ... 
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- Cô rữa tay, lau mặt đứng thao tác cho trẻ trước khi ăn và sau khi ăn xong... 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Hướng dẫn 

trò chơi mới: 

Bịt mắt bắt 

dê                

- Chơi theo ý 

thích 

- Hướng dẫn 

trẻ làm quen 

với toán qua 

hình vẽ 

- Chơi theo ý 

thích 

- Làm quen bài 

thơ: “Tìm ổ”    

- Chơi theo ý 

thích 

- Hướng dẫn 

trẻ làm trong 

vở tạo hình                      

- Chơi theo ý 

thích 

- Vui văn 

nghệ cuối 

tuần - Vệ 

sinh nhóm 

lớp                        
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NHÓM TRẺ 25-36 A 

CHỦ ĐỀ 4: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

TUẦN IV: CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC  

Thực hiện từ ngày 29/12 đến 2/1/2026 

Thứ 

ND 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ - Chơi tự chọn - Thể dục sáng  

- Thể dục sáng: Tập với bài “Tập thể dục buổi sáng” 

Chơi tập có 

chủ định 

PT thể chất 

HĐ:Vận động 

- BTPTC: 

Tập thể dục 

buổi sáng 

- VĐCB: Bò 

qua vật cản 

- TCVĐ: 

Con cua 

PT nhận thức 

- NBTN: 

Con cá, con 

tôm 

PT - TCXH 

-  Tô màu: 

Tô màu con 

cá heo 

PT  ngôn ngữ 

- Truyện 

Chim và cá 

PT-TCXH 

- Âm nhạc 

- DH: Ếch ộp 

( TT ) 

- TCÂN: Hãy 

lắng nghe 

Chơi, hoạt 

động ở các  

góc 

 

- Góc thao tác vai: Trò chơi: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bằng các con vật, xếp ao cá, tô màu con vật, xem 

tranh ảnh các con vật sống dưới nước 

- Góc vận động: Trò chơi: Cặp cua bỏ giỏ, trời nắng trời mưa, cua bò, cua 

còng đấu phép, chơi với bóng, kéo cưa lừa xẻ, con rùa, dung dăng dung dẻ 

Dạo chơi 

ngoài trời 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát con 

ếch 

+ TCVĐ: 

Ếch ộp 

+ Chơi tự do: 

Làm đồ chơi 

từ nguyên vật 

liệu thiên 

nhiên (góc 

sáng tạo) 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát con 

ốc 

+ TCVĐ: trời 

nắng trời mưa 

+ Chơi tự do: 

Vẽ tự do trên 

sân trường  

+ HĐCMĐ: 

Quan sát con 

tôm 

+ TCVĐ: 

con rùa 

+ Chơi tự 

do: Trẻ chơi 

ở khu vực 

cầu trượt 

+HĐCMĐ: 

Quan sát 

con cua 

+ TCVĐ: 

cua còng 

đấu phép 

+ Chơi tự 

do: (khu 

vực lắp 

ghép lego) 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát con 

cá cảnh 

+ TCVĐ: cua 

bò 

+ Chơi tự do: 

Trẻ chơi ở khu 

vực cầu trượt 

Ăn ngủ - Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, khăn lau tay. Nhắc trẻ “mới cô”, “mời 

bạn” trước khi ăn, biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống,.... 

- Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu, gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sữa tư thế ngủ 

cho trẻ... 

- Cô rữa tay, lau mặt đứng thao tác cho trẻ trước khi ăn và sau khi ăn xong. 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Trò chuyện 

với trẻ về các 

con vật sống 

dưới nước         

- Hát cho trẻ 

nghe các bài 

hát trong chủ 

đề  

- Làm quen 

chuyện: 

Chim và cá 

- Chơi theo ý 

- Thực hiện 

trong vơi tạo 

hình         

- Chơi theo ý 

- Vui văn nghệ 

cuối tuần  - Vệ 

sinh nhóm lớp  
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- Chơi theo 

ý thích 

- Chơi theo ý 

thích 

 

thích thích 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NHÓM TRẺ 25-36 A 

CHỦ ĐỀ 4: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

TUẦN V: CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG  

Thực hiện từ ngày 5/1 đến 9/1/2026 

Thứ 

ND 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ - Đón trẻ - Chơi tự chọn - Thể dục sáng  

- Thể dục sáng: Tập với bài “Thỏ con” 

Chơi tập  

có chủ định 

PT thể chất 

HĐ:Vận động 

- BTPTC: Thỏ 

con 

- VĐCB: Bò 

theo đường 

ngoằn ngoèo 

- TCVĐ: cáo và 

thỏ 

PT NT 

- NBTN:  

Con voi, con 

gấu 

PT - TCXH 

- HĐVĐV: 

Tô màu con 

voi 

PT  NN 

- Truyện: 

Thỏ ngoan 

PT – TCXH 

Âm nhạc 

- NH: Chú voi 

con (TT) 

- VĐTN: Voi 

làm xiếc 

 

Hoạt động 

góc 

 

- Góc thao tác vai: Trò chơi: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bằng các con vật, xếp hình, xếp tháp chóp, tô màu 

tranh các con vật, xem tranh ảnh 

- Góc vận động: Chơi với bóng, tạo dáng con vật, phi ngựa, kéo cưa lừa xẻ 

Dạo chơi 

ngoài trời 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát con 

voi bằng đồ 

chơi 

+ TCVĐ: 

Mèo và chim 

sẽ 

+ Chơi tự do: 

Vẽ tự do trên 

sân trường  

 

+HĐCMĐ: 

Quan sát 

con hươu 

bằng đồ 

chơi 

+ TCVĐ: 

Bịt mắt bắt 

dê 

+ Chơi tự 

do: Trẻ 

chơi ở khu 

vực cầu 

trượt 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát con 

khỉ 

+ TCVĐ: Phi 

ngựa 

+ Chơi tự do: 

Làm đồ chơi từ 

nguyên vật liệu 

thiên nhiên 

(góc sáng tạo) 

+HĐCMĐ: 

Quan sát 

con gấu 

+ TCVĐ: 

Con bọ dừa 

+ Chơi tự 

do: Trẻ chơi 

ở khu vực 

cầu trượt 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát con 

hổ 

+ TCVĐ: 

Trời nắng trời 

mưa 

+ Chơi tự do: 

(khu vực lắp 

ghép lego) 

Ăn ngủ - Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, khăn lau tay. Nhắc trẻ “mới cô”, “mời 

bạn” trước khi ăn, biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống,.... 

- Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu, gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sữa tư thế ngủ 

cho trẻ... 
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- Cô rữa tay, lau mặt đứng thao tác cho trẻ trước khi ăn và sau khi ăn xong. 

 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Trò chuyện 

với trẻ về các 

con vật sống 

trong rừng   

     - Chơi theo 

ý thích 

- Ôn bài 

buổi sáng                                                    

- Chơi theo 

ý thích 

- Làm quen 

chuyện: Thỏ 

ngoan 

- Chơi theo 

ý thích 

- Trò chơi dân 

gian: "Chi chi 

chành chành"                           

- Chơi theo ý 

thích 

- Vui văn nghệ 

cuối tuần  - Vệ 

sinh nhóm lớp  

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NHÓM TRẺ 25-36 A 

CHỦ ĐỀ 4: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

 TUẦN VI: MỘT SỐ LOÀI CHIM 

Thực hiện từ ngày 12/1 đến 16/1/2026 

Thứ 

ND 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ - Đón trẻ - Chơi tự chọn - Thể dục sáng  

- Thể dục sáng: Tập với bài “Chim non” 

Chơi tập có 

chủ định 

PT thể chất 

HĐ:Vận động 

- BTPTC: 

Chim non 

- VĐCB: Bò 

bằng bàn tay 

cẳng chân 

- TCVĐ: Bắt 

bướm 

PT nhận thức 

- NBTN:  

Con chim bồ 

câu, con 

chim sẻ 

PT - TCXH 

- HĐVĐV: 

Nặn thức ăn 

cho chim 

PT  ngôn ngữ 

- Thơ:  

Chim sâu 

PT-TCXH 

- Âm nhạc 

Biểu diễn 

văn nghệ 

cuối chủ đề 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

- Góc thao tác vai: Trò chơi: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bằng các con vật, xếp hình, tô màu con vật, xem 

tranh ảnh, nặn 

- Góc vận động: Chơi với bóng, làm củ gừng, nu na nu nống, kéo cưa lừa 

xẻ, tung bóng qua dây 

Dạo chơi 

ngoài trời 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát con 

chim sâu 

+ TCVĐ: 

Mèo và chim 

sẽ 

+ Chơi tự do: 

Trẻ chơi ở 

khu vực cầu 

trượt 

+HĐCMĐ: 

trò chuyện 

với trẻ về 

thời tiết 

mùa đông 

+ TCVĐ: 

Gió thổi lá 

bay 

+ Chơi tự 

do: (khu 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát cây 

xoài 

+ TCVĐ: 

gieo hạt 

+ Chơi tự do: 

Trẻ chơi ở 

khu vực cầu 

trượt 

+ HĐCMĐ: 

Quan sát 

chim bồ câu 

+ TCVĐ: 

chim bay cò 

bay 

+ Chơi tự do: 

Vẽ tự do trên 

sân trường  

+ HĐCMĐ: 

Quan sát con 

chim sáo 

+ TCVĐ: bắt 

bướm 

+ Chơi tự 

do: Làm đồ 

chơi từ 

nguyên vật 

liệu thiên 
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vực lắp 

ghép lego) 

nhiên (góc 

sáng tạo) 

Ăn ngủ - Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, khăn lau tay. Nhắc trẻ “mới cô”, 

“mời bạn” trước khi ăn, biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống,.... 

- Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu, gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sữa tư thế 

ngủ cho trẻ... 

- Cô rữa tay, lau mặt đứng thao tác cho trẻ trước khi ăn và sau khi ăn xong. 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Trò chuyện 

với trẻ về 1 số 

loài chim  - 

Chơi theo ý 

thích    

 

 - Hát cho trẻ 

nghe bài hát 

về các loài 

chim   

- Chơi theo ý 

thích     

- Làm quen 

bài thơ: 

“Chim sâu” 

- Chơi theo 

ý thích 

 

- Thực hiện 

trong vở 

toán 

- Chơi theo 

ý thích 

 

- Vui văn 

nghệ cuối 

tuần - Vệ 

sinh nhóm 

lớp  

 

          Ban Giám Hiệu Duyệt Giáo viên chủ nhiệm 

 

 

                                                                       Ngô Thị Thơm 

 

 

         Nguyễn Thị Liên                                                  Đậu Thị Lam Trà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


